	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X
TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC                                              

	ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI 10

(Thời gian làm bài 180 phút)

(đề này có 04 trang gồm 10 câu)


ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu 1 (2,0 điểm).
a. Trả lời ngắn gọn các câu sau: (0.25 điểm/ý)

- Tế bào cơ có nhiều ti thể hơn các loại tế bào khác trong tế bào, giải thích tại sao?

- Các loại thuốc sử dụng để chữa bệnh do thực, động vật kí sinh thường ảnh hưởng đến sức khỏe hơn so với các loại kháng sinh được sử dụng để chữa bệnh do vi khuẩn gây bệnh, giải thích?

- Giải thích tại sao màng tế bào lại có khả năng cân bằng nội môi?

- Vì sao bơm Na+/K+ có thể giúp tế bào động vật không bị vỡ?

b. Tại sao khi thái hành lại có hiện tượng chảy nước mắt?

Câu 2 (3 điểm).

a. Màng sinh chất của tế bào thực vật và tế bào động vật loại tế bào nào có tính động rõ rệt hơn? Vì sao?

b. Một trong số các chức năng của lipit là dự trữ năng lượng, giải thích tại sao ở động vật thì chất dự trữ này là mỡ trong khi ở thực vật là dầu?

c. Trong một thí nghiệm để kiểm chứng chất A có phải là enzim hay không người ta đun sôi chất A rồi trộn chất A vào chất B sau đó xem phản ứng có xảy ra hay không.
- Tại sao cần phải đun sôi chất A?

- Nếu phản ứng hóa học xảy ra ngay cả khi chất A đã bị đun sôi thì em giải thích như thế nào?

CẤU TRÚC TẾ BÀO

Câu 3 (2,0 điểm).
a. Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy gôngi lai có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng còn bộ máy gôngi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?

b. Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôtpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và ion Na+nhằm so sánh với tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích ?

SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Câu 4 (2,0 điểm).
a. Nêu đặc điểm cấu trúc lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp?

b. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: khi tách rời ty thể, lục lạp ra khỏi tế bào, chúng vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Điều kiện  quan trọng nhất để ty thể và lục lạp tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong cách tiến hành để ty thể và lục lạp có thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Cơ sở của cách tiến hành đó? Hãy chỉ ra vị trí tạo thành ATP ở ti thể và lục lạp?

Câu 5 (2,0 điểm).
a. Tại sao nói hô hấp là quá trình tạo năng lượng và giải phóng năng lượng.

b. Cho sơ đồ:


                        Y                                         II

                         X
I

                                                 Nồng độ cơ chất

Hãy cho biết:

- Thế nào là hoạt tính của Enzim?

- Hãy phân tích sơ đồ và rút ra kết luận?

SỰ TRUYỀN TIN

Câu 6 (1,0 điểm). 

a. Hãy giải thích hiện tượng gây mất nước và muối đối với bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn tiêu chảy vibriocholerae, khi uống phải nguồn nước bị nhiễm bẩn?

b. Hãy giải thích hiện tượng: Cùng một tín hiệu kích thích, nhưng ở các tế bào khác nhau thì cách đáp ứng là khác nhau.

PHÂN BÀO

Câu 7 (1,0 điểm).
a. Tín hiệu đi tiếp là gì để cho tế bào đi qua điểm kiểm soát G2 và bước vào nguyên phân?

b. Đa phần tế bào cơ thể bạn ở pha nào?

c. Trong hoàn cảnh nào thì trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân không đóng góp  biến dị di truyền cho các tế bào con?

Câu 8 (2,0 điểm).
a. Một tế bào có kiểu gen AABb tiến hành giảm phân, nếu ở kì sau của giảm phân 2 tất cả các NST kép đều không phân li thì sẽ tạo mấy loại giao tử?  Thành phần gen của giao tử như thế nào?

b. Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46.

- Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố?

- Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu?

- Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại là bao nhiêu?

VI SINH VẬT

Câu 9 (2,5 điểm).
Trong một ao hồ, người ta thường gặp các vi sinh vật sau: Vi khuẩn hiếu khí như Peudomonas, tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn sunfat, vi khuẩn kị khí bắt buộc, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

a. Trình bày sự phân bố của các vi sinh vật đó trong ao hồ.

b. Giải thích phương thức sống của các nhóm vi sinh vật: tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

c. Giải thích kiểu hô hấp của vi khuẩn hiếu khí và kị khí? Yếu tố nào quyết định hô hấp hiếu khí, kị khí ở vi khuẩn?

Câu 10 (2,5 điểm).

a. Hãy so sánh cơ chế di truyền ngang và di truyền dọc của các virus ở thực vật.

b. Phân biệt vacxin và kháng huyết thanh.

c. Có một số protein cũng có thể lây nhiễm, gây bệnh. Chúng được gọi là gì? Đặc điểm của các loại protein này?

……………… HẾT……………….
Người ra đề

Chu Thị Nga

Điện thoại liên hệ: 0913846193
TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X             

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC  
ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ NGHỊ
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Môn Sinh học lớp 10 - Thời gian làm bài 180 phút

	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1 

(2,0 điểm)
	a


	Trả lời ngắn gọn các câu sau: 

- Tế bào cơ có nhiều ti thể hơn các loại tế bào khác trong tế bào, giải thích tại sao?

Vì tế bào cơ  hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng ATP, ATP được tạo ra từ ti thể.
	0,25

	
	
	- Các loại thuốc sử dụng để chữa bệnh do thực, động vật kí sinh thường ảnh hưởng đến sức khỏe hơn so với các loại kháng sinh được sử dụng để chữa bệnh do vi khuẩn gây bệnh, giải thích? 

Vì kháng sinh có thể tiêu diệt tế bào vi khuẩn và không gây hại cho tế bào người (tế bào nhân sơ). Trong khi đó thuốc tiêu diệt thực vật hoặc động vật kí sinh có thể gây hại cho tế bào người vì cùng là tế bào nhân thực.  
	0,25

	
	
	- Giải thích tại sao màng tế bào lại có khả năng cân bằng nội môi?

Vì màng tế bào có khả năng điều chỉnh các chất ra hoặc vào tế bào nên nó có khả năng bảo toàn sự cân bằng nội môi.
	0,25

	
	
	- Vì sao bơm Na+/K+ có thể giúp tế bào động vật không bị vỡ?

Vì bơm Na+/K+   giúp đưa ion Na+ ra khỏi tế bào làm cho nồng độ Na+ trong tế bào giảm. Vì vậy, lượng nước khuếch tán vào tế bào sẽ ít hơn.
	0,25

	
	b
	Tại sao khi thái hành lại có hiện tượng chảy nước mắt?
Vì trong hành có chứa amino acid sulfoxides. Khi ta cắt, bóc vỏ, hoặc đập hành enzim allinase chảy ra. Enzim này sẽ biến đối amino acid sufloxides thành sulfenic acids và tao ra dung môi chứa thể khí là propanelthial sufoxide. Thể khí này phản ứng với nước mắt tạo ra 1 loại acid lưu huỳnh có nồng độ vừa phải. Acid này gây kích thích cho mắt, khiến não phát sinh tín hiệu cho tuyến lệ, tuyến lệ phát sinh dịch thể để loại bỏ acid ra ngoài.
	1,0

	2

(3,0 điểm)
	a
	Màng sinh chất của tế bào thực vật và tế bào động vật loại tế bào nào có tính động rõ rệt hơn? Vì sao? 

- Màng sinh chất của tế bào thực vật có tính động mạnh hơn tế bào động vật vì:

- Màng sinh chất của tế bào thực vật có nhiều axit béo không no nên các phân tử axit béo không no không bó chặt nhau, lỏng hơn nên tính động mạnh hơn.

- Màng sinh chất của tế bào thực vật không có colesteron nên có tính ổn định không cao như tế bào động vật nên tính động mạnh hơn.

- Trong khi đó tế bào động vật cấu tạo tử axit béo no, có colesteron nên tính ổn định cao. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Một trong số các chức năng của lipit là dự trữ năng lượng, giải thích tại sao ở động vật thì chất dự trữ này là mỡ trong khi ở thực vật là dầu?

- Mỡ là lipit có chứa nhiều các axit béo no còn dầu có chứa nhiều các axit béo không no.

- Động vật có khả năng di chuyển nên sự nén chặt của lipit dưới dạng mỡ giúp cho nó thuận lợi hơn trong hoạt động của mình, đồng thời khi tích lũy hay chiết rút năng lượng thì nó phồng lên hoặc xẹp đi một cách thuận lợi. Thực vật sống cố định nên nguyên liệu dự trữ có thể là dầu với cấu trúc lỏng lẻo hơn.
	0,5

0,5

	
	c


	Trong một thí nghiệm để kiểm chứng chất A có phải là enzim hay không người ta đun sôi chất A và sau đó trộn chất A vào chất B sau đó xem phản ứng có xảy ra hay không.

- Tại sao cần phải đun sôi chất A?

Đun sôi để trung hòa enzim (bản chất là protein). 
	0, 5

	
	
	- Nếu phản ứng hóa học xảy ra ngay cả khi chất A đã bị đun sôi thì em giải thích như thế nào? 

Nếu phản ứng hóa học xảy ra sau khi chất A bị đun sôi, hoặc nó không phải là enzim hoặc nếu chất A là enzim thì không cần thiết cho phản ứng. 
	0, 5

	3 (2,0 điểm)
	a
	Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy gongi lai có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng còn bộ máy gongi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?

- Ti thể còn một lớp màng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp năng lượng ở chuỗi chuyền điện tử: Mất màng trong thì không tổng hợp được ATP còn nếu mất màng ngoài thì khả năng tổng hợp ATP giảm.

- Nếu bộ máy gongi có màng kép có thể ảnh hưởng đến khả năng hình thành các túi tiết để bao gói sản phẩm.
	0,5

0,5

	
	b
	Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôtpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và ion Na+nhằm so sánh với tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích ? 

- Glixêrol đi qua cả hai màng, vì glixêrol là chất không phân cực có thể thấm qua lớp phôtpholipit kép có cả ở hai màng.

- Ion Na+chỉ qua màng sinh chất vì nó là chất tích điện, kích thước nhỏ → được vận chuyển qua kênh prôtein đặc hiệu. Còn màng nhân tạo do thiếu kênh prôtein nên Na không qua được. 
	0,5

0,5

	4
	a
	Nêu đặc điểm cấu trúc lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp?

- Lục lạp có cấu trúc thích nghi với chức năng quang hợp:

+ Hình dạng: có hình bầu dục nhờ đó hấp thụ năng lượng ánh sáng một cách tối ưu:

.Khi cường độ ánh sáng cao ( lục lạp quay mặt có đường kính nhỏ về phía ánh sáng ( hạn chế hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời.

.Khi cường độ ánh sáng yếu ( lục lạp quay mặt có đường kính lớn về phía có ánh áng ( tăng cường hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời.

+Kích thước nhỏ, số lượng lớn (tăng tổng diện tích bề mặt và linh hoạt hơn khi hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời.
	0.25

0,25

	
	b
	Thực nghiệm chứng tỏ rằng: khi tách rời ty thể, lục lạp ra khỏi tế bào, chúng vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Điều kiện  quan trọng nhất để ty thể và lục lạp tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong cách tiến hành để ty thể và lục lạp có thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Cơ sở của cách tiến hành đó? Hãy chỉ ra vị trí tạo thành ATP ở ti thể và lục lạp?

- Điều kiện quan trọng nhất: tạo ra sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng trong của ti thể và sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai phía của màng thylacoit.

- Điểm khác nhau trong cách tiến hành

Ty thể

Lục lạp

- Cho ti thể tách rởi vào dung dịch kiềm (PH = 8) sau đó chuyển ti thể vào dung dịch axit (PH = 4)

- Cho lục lạp tách rởi vào dung dịch axit (PH = 4) sau đó chuyển ti thể vào dung dịch kiềm (PH = 8)

- Cơ sở của cách tiến hành đó là do sự khác nhau trong cơ chế tổng hợp ATP ở 2 bào quan này.

+ Ở lục lạp: H+ được bơm từ chất nền của lục lạp vào trong xoang thylacoit ( nồng độ H+ trong xoang thilacoit lớn hơn nồng độ ngoài chất nền ( H+ khuếch tán theo gadien nồng độ từ trong trong xoang thylacoit ra ngoài chất nền qua enzim synteaza.

+ Ở ty thể: H+ được bơm từ chất nền của ty thể ra khoảng không gian giữa 2 lớp màng ty thể ( Nồng độ H+ trong khoảng không  gian giữa hai lớp màng lớn hơn trong chất nền ( H+ khuếch tán theo gadien nồng độ: Từ khoảng không gian giữa hai lớp màng ty thể vào trong chất nền ty thể. 

- Vị trí: ATP được tạo ra: ở lục lạp ATP được tổng hợp ở ngoài màng thylacoit, ở ty thể ATP được tổng hợp ở phía trong màng trong của ty thể.
	0.25

0.25

0.5

0.25

0.25



	5

(2,0 điểm)
	a
	Tại sao nói hô hấp là quá trình tạo năng lượng và giải phóng năng lượng.

Hô hấp là quá trình tạo năng lượng và giải phóng năng lượng vì:

 - 1 phân tử gluco chưa 674kcal

- Hô hấp giải phóng 38 ATP (1 ATP chứa 7,3 Kcal)

- Hệ số hiệu quả hô hấp = 
[image: image1.wmf]674
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41%

- Như vậy: hô hấp thu được 41% năng lượng ở dạng ATP, còn lại 59% năng lượng mất đi dưới dạng nhiệt.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	 Cho sơ đồ:


                        Y                                         II

                         X
I

                                                 Nồng độ cơ chất

Hãy cho biết: 

- Thế nào là hoạt tính của Enzim?

- Hãy phân tích sơ đồ và rút ra kết luận?

- Hoạt tính của E: là số sản phẩm tạo ra trên một lượng cơ chất nhất định, trên 1 đơn vị thời gian do E xúc tác.

- Nhận xét đồ thị:

+ Cả đồ thị I và II đều cho thấy, khởi đầu khi tăng nồng độ cơ chất thì hoạt tính của E tăng theo, nhưng khi tăng đến 1 điểm nhất định (đồ thị I là điểm X, đồ thị II là điểm Y) thì dừng. Nếu tiếp tục tăng cơ chất thì hoạt tính của E cũng không tăng do E đã sử dụng hết các trung tâm hoạt động ( Khi đó E là nhân tố giới hạn.

+ Đồ thị II cao hơn đồ thị I do đồ thị II có nồng độ E lớn hơn đồ thị I.
	0.5

0.25

0.25

	6

(1,0 điểm)
	a
	Hãy giải thích hiện tượng gây mất nước và muối đối với bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn tiêu chảy vibriocholerae, khi uống phải nguồn nước bị nhiễm bẩn?

Cơ chế gây mất nước và muối đối với bệnh nhân bị tiêu châỷcấp do nhiễm vi khuẩn Vibrio  cholerae:

- Vi khuẩn sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khu trú ở lớp lót của ruột non và sản sinh  1 chất độc.

- Độc tố tiêu chảy thực chất là 1 Enzym làm biến đổi hóa học G – protein  liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

- Do G – protein  bị biến đổi nên không còn khả năng thủy phân GTP thành GDP nên nó bị giữ lại ở trạng thái hoạt động và liên tục kích thích adenylyl cyclase sản sinh cAMP.

- Nồng độ cao của cAMP trong các tế bào ống tiêu hóa làm chúng tiết 1 lượng muối lớn, còn nước thì theo nguyên tắc thẩm thấu sẽ đi vào ống tiêu hóa ( gây tiêu chảy cấp: Mất nước và mất muối.
	0.5



	
	b
	Hãy giải thích hiện tượng: Cùng một tín hiệu kích thích, nhưng ở các tế bào khác nhau thì cách đáp ứng là khác nhau.

- Sự đáp ứng của các tế bào khác nhau là khác nhau với cùng 1 tín hiệu kích thích là do:

+ Tính đặc hiệu của quá trình truyền tin giữa các tế bào: các loại tế bào khác nhau có các tập hợp protein khác nhau. Sự đáp ứng khác nhau ở mỗi tế bào là do khác nhau ở một hoặc một số protein tham gia điều hòa và đáp ứng tín hiệu vì các protein nhất định của mỗi tế bào có vai trò xác định bản chất của các đáp ứng.

+ Sự điều phối trong quá trình truyền tin: việc phân nhánh của các con đường truyền tin rồi sau đó “thông tin chéo” (tương tác) giữa các con đường có vai trò quan trọng trong hoạt động điều hòa và điều phối các đáp ứng của tế bào.
	0.25

0,25



	Câu 7 (1,0 điểm)
	a
	Tín hiệu đi tiếp là gì để cho tế bào đi qua điểm kiểm soát G2 và bước vào nguyên phân?

- Là lượng MPF tích lũy đủ để tế bào vượt qua điểm kiểm soát G2.
	0,25

	
	b
	 Đa phần tế bào cơ thể bạn ở pha nào?

- Ở trạng thái không phân chia được gọi là G0.
	0,25

	
	c
	Trong hoàn cảnh nào thì trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân không đóng góp  biến dị di truyền cho các tế bào con?

- Nếu các đoạn nhiễm sắc tử của bố và mẹ tham gia vào trao đổi chéo mà y hệt nhau về mặt di truyền và bởi vậy mỗi gen có hai alen y hệt nhau thì các nhiễm sắc thể tái tổ hợp về mặt di truyền sẽ tương đương với các nhiễm sắc thể của bố mẹ. Trao đổi chéo chỉ tạo ra biến dị di truyền khi các nhiễm sắc thể tương đồng có các alen khác nhau.
	0,5

	8 (2,0 điểm)
	a
	Một tế bào có kiểu gen AABb tiến hành giảm phân, nếu ở kì sau của giảm phân 2 tất cả các NST kép đều không phân li thì sẽ tạo mấy loại giao tử?  Thành phần gen của giao tử như thế nào?

- 2 loại

- Giao tử có thành phần gen là AABB và AAbb.
	0,25

0,25


	
	b
	Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46.

- Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố?

- Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu?

- Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại là bao nhiêu?

* Số trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố: 

  = Cna  = C235
* Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ:

  = Cna / 2n = C235 / 223 .

* Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại:

  = Cna . Cnb / 4n = C231 . C2321 / 423 = 11.(23)2 / 423 
	0,5

0,5

0,5



	9

(2,5 điểm)
	a


	Trong một ao hồ, người ta thường gặp các vi sinh vật sau: Vi khuẩn hiếu khí như Peudomonas, tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn sunfat, vi khuẩn kị khí bắt buộc, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

Trình bày sự phân bố của các vi sinh vật đó trong ao hồ.

*  Sự phân bố của các vi sinh vật trong ao hồ:

- Lớp mặt là tảo lục, vi khuẩn lam.

- Lớp kế tiếp là vi khuẩn hiếu khí như Pseudomonas.

- Lớp trung gian là vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

- Lớp đáy là vi khuẩn sunfat, vi khuẩn kị khí bắt buộc.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Giải thích phương thức sống của các nhóm vi sinh vật: tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

* Phương thức sống của:

- Tảo lục, vi khuẩn lam là những vi sinh vật hiếu khí, quang hợp thải ôxi.

- Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía là vi khuẩn kị khí, quang hợp không thải ôxi, sử dụng hợp chất vô cơ như H2S, S làm nguồn cung cấp electron.
	0,25

0,25

	
	c
	Giải thích kiểu hô hấp của vi khuẩn hiếu khí và kị khí? Yếu tố nào quyết định hô hấp hiếu khí, kị khí ở vi khuẩn?

* Kiểu hô hấp của :

+ Vi khuẩn hiếu khí: có ôxi phân tử trong môi trường để sinh trưởng và phát triển.

+ Vi khuẩn kị khí bắt buộc: chỉ phát triển trong điều kiện không có oxi.

- Tuỳ thuộc vào số và lượng các enzim có thể phân giải H2O2 như catalaza, superoxit dismutaza để quyết định là hô hấp kị khí hay hiếu khí của vi khuẩn
	0,25

0.25

0,5

	Câu 10 (2,5 điểm)
	A

	Hãy so sánh cơ chế di truyền ngang và di truyền dọc của các virus ở thực vật.

- Theo con đường di truyền ngang, cây có thể bị lây nhiễm bởi một virus có nguồn gốc từ bên ngoài qua các vết thương trên biểu mô của cây gây ra bởi các loài động vật ăn thực vật

 - Theo con đường di truyền dọc, cây con có thể được truyền virus từ cây bố (hoặc mẹ) qua hạt (sinh sản hữu tính) hoặc do sự lây nhiễm qua các cành chiết/ ghép (sinh sản vô tính).

	0,25

0,25



	
	b.
	Phân biệt vacxin và kháng huyết thanh.

* Phân biệt vacxin và kháng huyết thanh.

vacxin

kháng huyết thanh

- Là loai kháng nguyên đã được làm giảm độc lực kích thích sinh kháng thể, chống lại VK gây bệnh

- Là loại huyết thanh có mang kháng thể đặc hiệu, khi vào người có khả năng tiêu diệt VK gây bệnh

- Có tác dụng phòng bệnh

- Có tác dụng chữa bệnh

- VD: Vacxin phòng bại liệt

- Kháng huyết thanh chống uốn ván 


	1,0

	
	c
	Có một số protein cũng có thể lây nhiễm, gây bệnh. Chúng được gọi là gì? Đặc điểm của các loại protein này?
- Các protein này gọi là prion.

 - Đặc điểm của prion:

+ Prion hoạt động rất chậm, thời gian ủ bệnh của nó ít nhất mười năm đến khi bệnh biểu hiện triệu chứng (vì vậy rất khó xác định được các nguồn lây nhiễm trước khi những trường hợp biểu hiện bệnh đầu tiên xuất hiện).

+ Prion rất khó bị phá hủy; chúng không bị bất hoạt hay phân hủy khi đun nấu bình thường.
	0,25

0,5

0,25


Hoạt tính E





Hoạt tính E
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